
 Sử  Địa  Lý  Hóa  Sinh  KTCN  KTNN  Âm nhạc  Mỹ thuật

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

Tổng cộng 40 5 8 6 1 2 3 4 2 1 5 2 1

1 THCS  Bê Tông 5 1 1 1 1 1

2 THCS Nam Phương Tiến A 5 2 1 1 1

3 THCS Nam Phương Tiến B 3 1 1 1

4 THCS Tân Tiến 13 1 1 2 1 1 1 2 1 1 1 1

5 THCS Thủy Xuân Tiên 4 1 2 1

6 THCS Xuân Mai A 8 2 2 2 1 1

7 THCS Xuân Mai B 2 1 1

6. Giáo viên môn Tin.

1. Giáo viên môn Ngữ văn

2. Giáo viên môn Toán

3. Giáo viên môn Ngoại ngữ (Tiếng anh)

4. Giáo viên môn Địa

Các vị trí thí sinh được phép đăng ký 2 nguyện vọng ở 2 đơn vị dự tuyển khác nhau gồm: 

Ngoại ngữ
(Tiếng anh)

 ToánNgữ văn

5. Giáo viên Khoa học tự nhiên (Lý)

Giáo dục 
Công dân

Khoa học tự nhiên Công nghệ Nghệ thuật

 Tin
Giáo dục 
Thể chất

Lịch sử và Địa lý

ỦY BAN NHÂN DÂN
XÃ XUÂN MAI

Phụ lục V

Ghi chú

BIỂU CHỈ TIÊU TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC KHỐI TRUNG HỌC CƠ SỞ

TT Trường

Chỉ tiêu Giáo viên THCS hạng III
(Mã số V.07.04.32)

Tổng
chỉ tiêu 

tuyển dụng


